
STT Số phù hiệu Biển số xe Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn
Loại phù 

hiệu

1 CĐ5225000179 77B01011

4101481931

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hoài 

Sơn

27/03/2025 27/03/2027
Xe chạy 

TCĐ

2 CĐ5225000178 77B01659

4101425101

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI SƠN TÙNG

25/03/2025 25/03/2028
Xe chạy 

TCĐ

3 CĐ5225000177 81B01655

35027000005

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN 

LÃO

24/03/2025 21/03/2026
Xe chạy 

TCĐ

4 CĐ5225000175 77E00830
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
24/03/2025 18/03/2026

Xe chạy 

TCĐ

5 CĐ5225000171 77E00861
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
20/03/2025 03/04/2026

Xe chạy 

TCĐ

6 CĐ5225000170 77B02586
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
20/03/2025 09/04/2026

Xe chạy 

TCĐ

7 CĐ5225000160 77B01896
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
18/03/2025 31/03/2026

Xe chạy 

TCĐ

8 CĐ5225000159 77F00200

4101210554

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HOÀNG DŨNG

17/03/2025 17/03/2027
Xe chạy 

TCĐ

9 CĐ5225000158 77B02460
4101491584

CÔNG TY TNHH LƢƠNG PHÁP
14/03/2025 14/03/2027

Xe chạy 

TCĐ

10 CĐ5225000157 77B01925
4101491584

CÔNG TY TNHH LƢƠNG PHÁP
14/03/2025 14/03/2027

Xe chạy 

TCĐ

11 CĐ5225000156 77B02442
4101491584

CÔNG TY TNHH LƢƠNG PHÁP
14/03/2025 14/03/2027

Xe chạy 

TCĐ

12 CĐ5225000152 77B01528
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
14/03/2025 06/04/2026

Xe chạy 

TCĐ

13 CĐ5225000150 77B00806

350107000007

Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành 

phố Qui Nhơn

13/03/2025 13/03/2026
Xe chạy 

TCĐ

14 CĐ5225000149 77H06400

4101644632

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TRẦN TÀI NGUYÊN

12/03/2025 12/03/2026
Xe chạy 

TCĐ

15 CĐ5225000148 77H06487

4101644632

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TRẦN TÀI NGUYÊN

12/03/2025 12/03/2026
Xe chạy 

TCĐ

16 CĐ5225000147 77F00078
35B000002

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão
12/03/2025 12/03/2026

Xe chạy 

TCĐ

17 CĐ5225000146 77B02423
35B000002

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão
12/03/2025 12/03/2026

Xe chạy 

TCĐ

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN CẤP PHÙ HIỆU

 XE TUYẾN CỐ ĐỊNH, TRUNG CHUYỂN, XE BUÝT

(Thời gian từ ngày 01/3/2025 đến ngày 31/3/2025)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày    /4/2025 của Sở Xây dựng Bình Định)



18 CĐ5225000143 77B02409

4100703211

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

VẬN TẢI TRƢỜNG THỊNH

10/03/2025 10/03/2030
Xe chạy 

TCĐ

19 CĐ5225000142 77B02166

4100703211

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

VẬN TẢI TRƢỜNG THỊNH

10/03/2025 10/03/2030
Xe chạy 

TCĐ

20 CĐ5225000141 77E00326
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
10/03/2025 15/03/2026

Xe chạy 

TCĐ

21 CĐ5225000139 77E00878
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
10/03/2025 18/03/2026

Xe chạy 

TCĐ

22 CĐ5225000137 77H06487

4101644632

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TRẦN TÀI NGUYÊN

06/03/2025 06/03/2027
Xe chạy 

TCĐ

23 CĐ5225000136 77H06400

4101644632

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TRẦN TÀI NGUYÊN

06/03/2025 06/03/2027
Xe chạy 

TCĐ

24 CĐ5225000131 77B00927

4100703211

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

VẬN TẢI TRƢỜNG THỊNH

05/03/2025 31/12/2026
Xe chạy 

TCĐ

25 CĐ5225000130 77B02271

4101425101

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI SƠN TÙNG

04/03/2025 04/03/2028
Xe chạy 

TCĐ

26 CĐ5225000129 77H06630

4101425101

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI SƠN TÙNG

04/03/2025 04/03/2028
Xe chạy 

TCĐ

27 TC5225000021 50H74317

0312241579-033

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XE 

KHÁCH PHƢƠNG TRANG 

FUTABUSLINES

12/03/2025 12/03/2027
Xe Trung 

chuyển

28 TC5225000019 50H78770

0312241579-033

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XE 

KHÁCH PHƢƠNG TRANG 

FUTABUSLINES

06/03/2025 06/03/2027
Xe Trung 

chuyển

29 TC5225000018 50H78032

0312241579-033

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XE 

KHÁCH PHƢƠNG TRANG 

FUTABUSLINES

06/03/2025 06/03/2027
Xe Trung 

chuyển

30 TC5225000017 50H74512

0312241579-033

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XE 

KHÁCH PHƢƠNG TRANG 

FUTABUSLINES

05/03/2025 05/03/2027
Xe Trung 

chuyển



31 TC5225000016 50H73915

0312241579-033

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XE 

KHÁCH PHƢƠNG TRANG 

FUTABUSLINES

05/03/2025 05/03/2027
Xe Trung 

chuyển

32 XB5225000028 77B01442

4100267854

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 

PHÙ CÁT

31/03/2025 31/03/2028 Xe Buýt

33 XB5225000025 77B01105

4100267854

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 

PHÙ CÁT

31/03/2025 31/03/2028 Xe Buýt
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